




50

Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” của Bộ Xây dựng. 
Đề tài đã nghiên cứu các yếu tố góp phần tạo ra bản sắc dân 

tộc trong Kiến trúc truyền thống Việt Nam và đưa ra các đề xuất về 
tiêu chí bản sắc dân tộc từ tổng thể kiến trúc trong quy hoạch, đến 
các thể loại công trình. Điểm này có nhiều sự tương đồng đã nêu 
trong “Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến năm 2020” và 
như Điều 5 của Luật Kiến trúc mới được Quốc hội thông qua ngày 
13/6/2019 về bản sắc dân tộc trong Kiến trúc...

Để phục vụ cho định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam theo 
khuynh hướng hiện đại, giữ gìn bản sắc dân tộc, Viện đã tiến hành 
khảo cứu kinh nghiệm các nước qua đề tài: “Nghiên cứu Kiến trúc 
truyền thống, hiện đại của các nước ASEAN” (mã số R9710, đề tài cấp 
Bộ được thực hiện từ tháng 3/1997 đến tháng 3/2000. Đề tài đã được 
khảo cứu biên soạn đối với 10 nước: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, 
Singapore, Bruney, Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar. 

Đề tài mang tính thời sự, tăng cường hiểu biết về văn hóa Kiến 
trúc các nước trong khu vực, tìm ra những nét tương đồng, những 
đổi mới của các nền Kiến trúc từ truyền thống chuyển sang hiện đại 
trong thời kỳ hội nhập văn hóa toàn cầu để từ đó tăng cường hơn 
nữa mối giao lưu văn hóa kiến trúc giữa các nước, đồng thời tham 
khảo, học tập, rút kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

Trong giai đoạn này, Viện đặt trọng tâm nghiên cứu 2 vấn đề 
lớn là: Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản kiến 
trúc đô thị, nông thôn và Nghiên cứu về lĩnh vực nhà ở và công 
trình công cộng. 

V� M�c tiŒu nghiŒn c�u b�o t�n và phÆt huy giÆ tr� c�a cÆc di 
s�n ki�n trœc �ô th�, nông thôn: 

Từ năm 1992 -1996, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên 
cứu Kiến trúc trước và tiếp theo là Viện Nghiên cứu kiến trúc đã tiến 
hành triển khai đề tài cấp Nhà nước KC11- 04 về “Cải tạo Bảo tồn 
nâng cấp các khu phố cổ cũ (từ đầu thế kỷ XIX) trong các đô thị Việt 
Nam”. Đề tài được nghiệm thu kết quả xuất sắc năm 1996, đánh giá 
cao trên các góc độ: 

Đề tài đã nhận dạng, đánh giá và phân loại các khu phố cổ, cũ 
đặc trưng, lập danh mục các khu phố cổ cũ với các công trình tiêu 
biểu cần bảo tồn ở các đô thị được hình thành từ đầu thế kỉ XIX, như 
Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hưng Yên (Phố Hiến), Lạng Sơn, Huế 
(Hội An), Đà Nẵng, Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh...

Lập Quy chế cải tạo, Bảo tồn nâng cấp các khu vực phố cổ cũ. 
Lập các thí điểm cho giải pháp cải tạo, bảo tồn kiểu phố cổ cũ Hà Nội  
như khu 36 phố phường Hà Nội Việt Nam.

Có thể nói đề tài đã mở đầu cho thời kỳ bảo tồn, tôn tạo các di 
sản văn hóa, lịch sử, kiến trúc, bảo tồn các khu phố cổ cũ, các làng cổ 
trong phát triển đô thị, nông thôn theo hướng hiện đại có bản sắc. 
Nội dung đã có trong “Định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam đến 
năm 2020” - NXB Xây dựng năm 2003 và trong Luật Kiến trúc mới 
được ban hành năm 2019.

Từ 1996 - 1999, tiếp theo đề tài KC11 - 04 Viện đã triển khai một 
số đề tài đi sâu cho các đô thị như: “Dự án điều tra hiện trạng về 
di sản và cảnh quan để đề xuất bảo tồn di sản và cảnh quan thiên 
nhiên trong sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay cho thành phố Đà 
Lạt” (Quyết định số 552/BXD/KH-XL ngày 25/10/1996). Dự án được 
nghiệm thu đánh giá xuất sắc 1999.

Từ năm 2000 - 2002, Viện thực hiện Đề tài “Nghiên cứu Bảo tồn 
tôn tạo phát triển Khu phố cổ Hà Nội” thuộc chương trình hợp tác 
Khoa học và Công nghệ giữa Việt Nam - Bungari (2000 - 2002). Đề tài 
đã được nghiệm thu tháng 4/2002. Nội dung đề tài đã đề cập đến 
kinh nghiệm thực tế của Bungari trong bảo tồn tôn tạo các công 
trình kết cấu gỗ, kết cấu gạch, bê tông và đặc biệt là các phương 
pháp gia cường nền móng tường chống thấm, thông gió, an toàn 
phòng hỏa...

Từ năm 1997 - 1998, Viện đã được giao thực hiện dự án: “Lập kế 
hoạch tổng thể thực hiện quyết định 70/BXD/KY-QH về quy hoạch 
bảo vệ, tôn tạo và phát triển Khu phố cổ Hà Nội”. Dự án được nghiệm 
thu đạt kết quả tốt, là cơ sở tốt giúp cho Ban Quản lý phố cổ triển 
khai từng bước các kế hoạch bảo tồn di sản kiến trúc cũng như 
giúp cải tạo nâng cao tiện nghi nhà ở đã xuống cấp ở khu “36 phố 
phường” Hà Nội. 

Từ năm 1994 - 2001, Viện đã có nhiều nghiên cứu, phối hợp với 
Trung tâm Quản lý Bảo tồn di tích Hội An, hợp tác với chuyên gia và 
sinh viên Nhật Bản, với Cục Bảo tồn, Bảo tàng (Bộ Văn hóa - Thông 
tin) trong việc hoàn chỉnh hồ sơ kiến trúc phố cổ Hội An (như điều 
tra, khảo sát, vẽ ghi, chụp ảnh được đánh giá hàng trăm ngôi nhà cổ, 
các đình, đền, chùa cổ ở Hội An). Dự án bảo tồn phố Cổ Hội An có sự 
tham gia của Viện Nghiên cứu Kiến trúc đã được bằng khen của Hội 
di sản Châu Á - Thái Bình Dương - UNESCO.

Từ năm 1995 - 1998, Cục Bảo tồn, Bảo tàng Bộ Văn hóa - Thông 
tin cũng đã giao cho Viện Chủ trì thực hiện lập hồ sơ Khoa học di tích 
lịch sử văn hóa kiến trúc 9 di tích Côn Sơn, Kim Liên, Chùa Dâu, đình 
Tường Phiêu, đình Chu Quyến, đền Kiếp Bạc, đền Quán Thánh, Chùa 
Bối Khê. Viện đã phối hợp với Sở Văn hóa các địa phương có di tích 
kể trên cùng các chuyên gia ngoài Viện để... thực hiện.

Từ 1997 - 2002,  Viện Nghiên cứu Kiến trúc đã được Cục Bảo tồn, 
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Bảo tàng (Bộ VH-TT) mời Chủ trì thực hiện 04 đề tài khảo sát, điều 
tra về quản lý đánh giá nhà ở dân gian truyền thống nông thôn tại 4 
tỉnh Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Kết quả nghiên 
cứu là cơ sở giúp cho việc định hướng bảo tồn, tôn tạo các nhà dân 
gian truyền thống tại các tỉnh kể trên. 

Năm 2003, Viện xuất bản cuốn Bảo tồn cảnh quan kiến trúc làng 
truyền thống Việt Nam bằng ba thứ tiếng Việt - Anh - Pháp, các làng 
truyền thống như Làng Bát Tràng, Làng Triều Khúc, Làng Đồng Kỵ, 
Làng Đình Bảng, Làng Vạn Phúc, Làng Cổ Đường Lâm, Bản Mường 
Bi, Bản Lác (Mai Châu), Bản Người Thái đã được giới thiệu trong sách.

Viện đã dành nhiều thời gian công sức, điều tra, lập hồ sơ  nhà cổ, 
nghiên cứu Làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội); Làm cơ sở khoa 
học cho Nhà nước công nhận Làng cổ Đường Lâm trở thành Di tích 
văn hóa lịch sử cấp Quốc gia.

V� l�nh v�c nhà � và công trình công c�ng. 
Năm 1998, Viện đã được nghiệm thu đề tài: “Nhà ở trong điều 

kiện khí hậu Nhiệt đới nóng ẩm”. Kết quả đề tài thể hiện ở các nội 
dung: Nghiên cứu, phân vùng khí hậu xây dựng theo 5 tiểu vùng; 
Đề ra yêu cầu cần thiết kế kỹ thuật phù hợp với khí hậu như: yêu cầu 
thông gió, cách nhiệt chống nóng, chiếu sáng, chiếu nắng, chống 
ẩm, cách ẩm chống ồn; Vai trò cây xanh, môi trường, cảnh quan đối 
với các không gian ở, không gian kín, không gian hở và bán kín bán 
hở; Nội thất và ngoại thất trong không gian ở.

Từ kết quả đề tài, Viện đã cho xuất bản sách “Kiến trúc và khí hậu 
Nhiệt đới Việt Nam”. Cuốn sách là tư liệu quý tham khảo hữu ích cho 
các KTS trong quá trình sáng tạo, thiết kế công trình phù hợp với 
điều kiện khí hậu Việt Nam, thể hiện bản sắc văn hóa cốt lõi của dân 
tộc. Cuốn sách được giải thưởng Kiến trúc năm 1998.

Cũng trong năm 1998, Viện đã được mời tham gia vào các Ban 
Chủ nhiệm đề tài, thực hiện đề tài “Công tác Kiến trúc Quy hoạch với 
việc Xây dựng nhà cao tầng tại Hà Nội” - Mã số 02-03/01-93.33.  Đề 
tài đã được nghiệm thu năm 1998 và góp phần giúp cho Văn phòng 
Kiến trúc sư Trưởng Hà Nội chủ động trong việc bố trí không gian đô 
thị phục vụ cho sự nghiệp phát triển nhà cao tầng tại Hà Nội. Đảm 
bảo giữ gìn cảnh quan di sản văn hóa, làm cho Hà Nội ngày một hiện 
đại, văn minh, có bản sắc.

Ngoài nhà ở cao tầng, các thể loại nhà ở trong đô thị Việt Nam đã 
được Viện Nghiên cứu từ nhà biệt thự (Biệt thự cao cấp độc lập đến 
biệt thự ghép hay còn gọi là liền kề); Nhà ở xây theo kiểu chia lô, liền 
kề theo dãy, nhà chung cư từ thấp tầng, nhiều tầng (từ 3,5 - 7 tầng) 
đến các chung cư cao tầng (từ 7, 9, 11, 13, 15, 30, 40 tầng...) với các 

căn hộ từ 50 - 180m2,... Các vấn đề kỹ thuật của nhà cao tầng đã được 
nghiên cứu theo hướng xây dựng nhà ở cao tầng bằng phương 
pháp công nghiệp hóa.

Sự kết hợp giữa các thể loại chung cư cao tầng, thấp tầng có 
không gian biến đổi (khi lớn, khi nhỏ, khi mở, khi đóng) với các loại 
Biệt thự, nhà chia lô, liền kề... với giao thông và sân vườn, ao hồ, cây 
xanh, hoàn thiện với hệ thống công trình phục vụ tiện ích đầy đủ, 
chắc chắn mang lại những môi trường ở thuận lợi, tốt đẹp, thẩm mỹ 
cho con người.

Viện đã cho xuất bản sách “Mẫu nhà dân tự xây” NXB Xây dựng 
1998 - Đối tượng  là phục vụ quần chúng nhân dân, giúp dân có 
những hiểu biết tối thiểu khi xây dựng ngôi nhà ở cho mình, thực 
hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong xây dựng 
nhà ở trong các đô thị Việt Nam.

Thời kỳ 2003 - 2013
Nghiên cứu về di sản kiến trúc, Viện đã thực hiện một số các dự 

án nghiên cứu cụ thể như: Dự án “Điều tra, khảo sát và lập hồ sơ xác 
định giá trị nghệ thuật các di sản kiến trúc Việt Nam thời Nguyễn”, 
năm 2002 - 2003; Dự án “Điều tra, khảo sát đề xuất tiêu chí đánh giá 
giá trị của các công trình kiến trúc cổ truyền”, năm 2002 - 2004; Đề tài 
“Nghiên cứu Bảo tồn Khu di tích Hoàng thành Thăng Long Hà Nội”, 
năm 2007-2008; Nghiên cứu quy hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy 
giá trị khu di tích Thành cổ Hà Nội, Thành Cổ Loa; Dự án “Thu thập, 
sưu tầm những tinh hoa của kiến trúc truyền thống Việt Nam, phục 
vụ cho sáng tác kế thừa kiến trúc dân tộc và nghiên cứu, quản lý 
ngành Xây dựng”.

Nghiên cứu về lĩnh vực kiến trúc nông thôn, Viện đã đóng góp 
qua các Dự án: “Điều tra khảo sát kiến trúc nhà ở truyền thống các 
dân tộc miền núi phía Bắc và Tây Nguyên - Đề xuất khai thác giá trị 
kiến trúc”, năm 2007-2008; Đề tài: “Định hướng và giải pháp bảo tồn 
kiến trúc các làng truyền thống vùng Đồng bằng Bắc bộ”, năm 2006 
- 2007; Đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình đô thị làng quê Quảng 
Nam”, năm 2008.

Ngoài ra, Viện cũng đã mở rộng đối tượng nghiên cứu giữa kiến 
trúc và sử dụng vật liệu xây dựng qua các đề tài: “Nghiên cứu quan 
hệ giữa kiến trúc và vật liệu xây dựng trong việc hình thành tính đa 
dạng của hình thức kiến trúc nhằm nâng cao chất lượng các công 
trình xây dựng hiện nay”, năm 2003; Đề tài “Nghiên cứu sử dụng vật 
liệu truyền thống trong xây dựng”, năm 2008-2009.

Về nghiên cứu kiến trúc hiện đại, Viện đã thực hiện các đề tài, 
nhiệm vụ: Chương trình sử dụng năng lượng và tài nguyên tiết kiệm 
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Nghiệm thu dự án Thiết kế Nhà ở Xã hội và Trung tâm dưỡng lão

Nghiệm thu đề tài “Bảo tồn phát triển kiến trúc cảnh quan làng nghề 
truyền thống Thành phố Hà Nội (2017)

Nghiệm thu cấp Bộ dự án điều tra, khảo sát tình trạng chung cư về 
kiến trúc và công năng


